
1 Công ty TNHH TM&VT Hiền Lương 38H-025.63 01/12/2023 01/12/2030 CO4223000037
2 Công ty CP Hưng Thịnh HDH 38H-006.96 05/12/2023 05/12/2030 CO 4223000038
3 Công ty CP Hưng Thịnh HDH 38C-061.90 05/12/2023 05/12/2030 CO 4223000039

4 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 468 38C-070.69 27/12/2023 27/12/2030 XT4223000278
5 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 468 38H-012.61 27/12/2023 27/12/2030 XT4223000277
6 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 468 38H-005.93 27/12/2023 27/12/2030 XT4223000276
7 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 468 38C-121.08 27/12/2023 27/12/2030 XT4223000275
8 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 468 38H-006.74 27/12/2023 27/12/2030 XT4223000274
9 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 468 38C-071.91 27/12/2023 27/12/2030 XT4223000273
10 Công ty TNHH Hùng Đồng 38C-122.62 14/12/2023 14/12/2030 XT4223000266
11 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38H-025.86 11/12/2023 11/12/2030 XT4223000265

12 Dư Văn Chinh 38F - 007.37 29/12/2023 28/12/2030 ĐK4223000092
13 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F-003.61 26/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000088
14 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F-003.56 26/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000087
15 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38H-025.84 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000086
16 Công ty TNHH MTV Tổng 38 38G-000.88 25/12/2023 22/12/2030 ĐK4223000086
17 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38H-025.64 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000085
18 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38G-000.44 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000084

Ngày hêt 

hạn phù 

hiệu 

Ghi chú

PHỤ LỤC 1

Phù hiệu xe container

Phù hiệu xe tải

Phù hiệu xe đầu kéo

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 
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19 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38E-002.51 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000083
20 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38E-002.43 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000082
21 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38E-002.42 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000081
22 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F-003.72 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000080
23 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F- 003.68 25/12/2023 25/12/2030 ĐK4223000079
24 Công ty TNHH Hoàng Linh LOGISTICS 38H-005.84 20/12/2023 20/12/2030 ĐK4223000074
25 Công ty TNHH Hoàng Linh LOGISTICS 38H-004.35 20/12/2023 20/12/2030 ĐK4223000073
26 Công ty TNHH Hoàng Linh LOGISTICS 38H-004.11 20/12/2023 20/12/2030 ĐK4223000072


